
SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%) SL Tỷ lệ (%)

Khối 6 105 54 51,43 0 0 0 0 0 0 0 0

6A 35 20 57,14 0 0 0 0 0 0 0 0

6B 38 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0

6C 32 15 46,88 0 0 0 0 0 0 0 0

Khối 7 130 69 53,08 0 0 0 0 0 0 0 0

7A 44 26 59,09 0 0 0 0 0 0 0 0

7B 43 23 53,49 0 0 0 0 0 0 0 0

7C 43 20 46,51 0 0 0 0 0 0 0 0

Khối 8 121 66 54,55 0 0 0 0 0 0 0 0

8A 41 21 51,22 0 0 0 0 0 0 0 0

8B 36 20 55,56 0 0 0 0 0 0 0 0

8C 44 25 56,82 0 0 0 0 0 0 0 0

Khối 9 114 63 55,26 0 0 0 0 0 0 0 0

9A 43 25 58,14 0 0 0 0 0 0 0 0

9B 34 16 47,06 0 0 0 0 0 0 0 0

9C 37 22 59,46 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 470 252 53,62 0 0 0 0 0 0 0 0

Bán trú

Chau Ổ, ngày 07 tháng 9 năm 2024

Tên lớp
Tổng số 
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Nữ Dân tộc Nữ DT Nội trú

UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS NGUYỄN TỰ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ SĨ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025


